 (
Dự báo
)3


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp Chu Quyến
Đại diện: Nguyễn Chung Dậu
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0387.761.610
	Chuyên sản xuất các loại rau an toàn theo thời vụ phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thương mại Đại Lan 
Đại diện: 
Đặng Bá Thắng 
	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 01666151086
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá 
Đại diện: 
Nguyễn Tuấn Khanh
	Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 0987264421
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	HTX Nông nghiệp Tân Minh 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hưng
	Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0466815909
	Chuyên cung cấp rau an toàn  các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng măng tây
Đại diện: 
Phạm Thị Thúy
	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0971.468.554
	Chuyên cung cấp măng tây. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Kiều Bình Thanh

	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
  ĐT: 0987.299.194
	Chuyên cung cấp hoa các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng măng tây
Đại diện: 
Nguyễn Kim Liên
	Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
ĐT: 0911189361
	Chuyên cung cấp măng tây. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.


	4
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện:
Nguyễn Văn Sỹ
	

Xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT:0966.322.938

	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Huy Trung
	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
ĐT: 0989.806.143
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Phùng Thị Thuận

	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 
ĐT: 0989.365.277
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, vật tư làm nhà màng, nhà lưới các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hoan 

	 
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0975.262.980

	Chuyên cung cấp  thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y các loại. Thị trường rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y 
Đại diện: 
Nguyễn Bá Du  

	 
Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0984.936.684

	Chuyên cung cấp  thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y các loại. Thị trường rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
 Nguyễn Đắc Văn 
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT. 0394.572.386
	Chuyên nuôi và cung cấp gà thịt phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Phùng Công Phượng
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0334.519.673
	Chuyên nuôi thả và cung cấp gà thịt chất lượng trên địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận 

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh học Liên Việt
Đại diện: 
Nguyễn Hưng Thỉnh
	
Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0243565 1813


	Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt lợn được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	4
	Trang trại chăn nuôi gà, vịt
Đại diện:
 Nguyễn Văn Tề

	
Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 038.271.4934


	Chuyên cung cấp gà, vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX khảm mỹ nghệ Minh Kôn Đại diện:
Phạm Minh Chủ
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0943 485 679

	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo gia truyền
Đại diện: 
 Thiếp Xuân
	Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0946046604
	Cung cấp sản phẩm bánh kẹo gia truyền các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện: 
Phan Văn Kiên
	Xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0974 436 179
	Kinh doanh sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hiệp
	Xã Chuyễn Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0985782036
	Kinh doanh sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau an toàn
Đại diện:
Tống Viết Vinh 

	Xã Sơn Mai, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
ĐT: 0911622169  


	Chuyên cung cấp rau, quả an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	2
	Trang trại Bàu Bàng 
Đại diện:
Phạm Minh Phương
	Xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương  ĐT: 0913 950 559
	Chuyên cung cấp chuối thương phẩm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	3
	Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ Sea Maul Phú Nam 1 
Đại diện:
Nguyễn Thị Hoàng 

	

Xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0949367362 

	Chuyên cung cấp chè búp tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  


	4
	Công ty CP kinh doanh thực phẩm Minh An Đại diện:
Nguyễn Đăng Cường 

	
[bookmark: _GoBack]Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 098 9093798‬ 

	Chuyên cung cấp cà chua, dưa lưới. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  




